
 

 

UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SXD      Thanh  Hoá, ngày        tháng       năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Hoạt động xây dựng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THANH HÓA 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2024/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật 

Kiến trúc ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; số 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 

quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Xây dưng; 

Căn cứ Quyết định số 84/2025/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá; 

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-SXD ngày 14/7/2025 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ 

chức ngày 29/11/2025; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng, hành nghề kiến trúc; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 74 cá nhân (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, các thành viên của Hội 

đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc, các cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLPT&NL, Đ.S.   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Lại Thế Khái 



 

 

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

(Kèm theo Quyết định             /QĐ-SXD ngày          /        /2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa) 

 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

1 
THH-

00030560 

Tào Văn 

Hiều 
09/09/1980 038080012293 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Tại 

chức 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

          
Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình) 
III 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

III 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

2 
THH-

00138542 

Lê Hoàng 

Linh 
04/05/1996 038096017701 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

CN GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

          
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

3 
THH-

00122918 

Lê Trọng 

Nguyên 
20/12/1992 038092018996 10/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

điện lực 

Chính 

quy 

Kỹ sư hệ 

thống điện 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 



 

 

3 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

4 
THH-

00099307 

Phạm Hữu 

Khải 
02/10/1986 038086007811 16/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

II 

5 
THH-

00208292 

Trần Trung 

Dũng 
02/11/1988 038088013817 12/11/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

III 

          Định giá xây dựng III 

6 
THH-

00094185 

Bùi Văn 

Thịnh 
12/03/1986 038086003914 12/04/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học kỹ 

thuật công 

nghiệp-Đại 

học Thái 

Nguyên 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình 

Thiết kế xây dựng 

công trình (Kết cấu 

công trình) 

III 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

7 
THH-

00206967 

Vũ Văn 

Trung 
13/08/1992 038092051997 10/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

CN GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

8 
THH-

00208293 

Phạm Văn 

Chiến 
17/09/1983 038083001769 06/03/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

          Định giá xây dựng III 



 

 

4 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

III 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

9 
THH-

00192633 

Lê Đình 

Thi 
07/10/1987 038087010198 14/06/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

kiến trúc 

TP Hồ Chí 

Minh 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

10 
THH-

00171248 

Đỗ Văn 

Xương 
30/04/1987 038087013299 16/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật tài 

nguyên nước 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

11 
THH-

00195615 

Đậu Văn 

Dương 
21/11/1998 038098013089 24/01/2024 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Định giá xây dựng III 

12 
THH-

00108618 

Lê Đình 

Lợi 
08/11/1992 038092031962 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình) 
II 

          Định giá xây dựng II 

13 
THH-

00036383 

Trần Chí 

Thức 
02/05/1991 038091030523 16/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Phương 

Đông 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình) 
III 



 

 

5 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

III 

14 
THH-

00148478 

Nguyễn 

Viết Tuấn 
06/06/1990 038090034888 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

15 
THH-

00111151 
Lê Bá Tùng 14/01/1983 038083007286 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư công 

trình thủy lợi 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

16 
THH-

00070594 

Võ Quyết 

Tiến 
11/09/1986 038086047323 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

17 
THH-

00065437 

Nguyễn 

Văn 

Khương 

15/06/1985 038085015660 09/07/2025 Bộ Công an 
Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu hầm 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

          
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
II 

18 
THH-

00047718 

Nguyễn 

Văn Ngàn 
22/09/1983 034083022510 06/08/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

II 



 

 

6 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

19 
THH-

00047717 

Lương Văn 

Tuấn 
15/03/1985 034085018961 21/05/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

II 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

20 
THH-

00047719 

Lê Văn 

Anh 
07/05/1985 038085011747 08/05/2025 Bộ Công an 

Đại học 

GTVT 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

II 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

21 
THH-

00208294 

Hoàng 

Đình Kiệm 
13/01/1989 038089047475 27/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

CN GTVT 

Chính 

quy 

Cao đẳng 

công nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

III 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

22 
THH-

00208295 

Trần Thị 

Tâm 
13/02/1998 038198008834 19/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng 
Định giá xây dựng III 

23 
THH-

00208296 

Nguyễn 

Văn Tùng 
12/06/1993 038093033091 28/03/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 



 

 

7 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

thông 

24 
THH-

00080714 

Nguyễn Chí 

Cường 
16/11/1976 038076006689 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

III 

25 
THH-

00199992 

Nguyễn 

Trọng 

Dũng 

10/07/1997 038097018259 12/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

CN GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

III 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

26 
THH-

00026674 

Nguyễn 

Thanh Sơn 
08/01/1985 038085023957 10/01/2025 Bộ Công an 

Đại học 

Thành Tây 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

27 
THH-

00033275 

Nguyễn 

Xuân Lai 
17/08/1991 038091051928 17/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thành Tây 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

28 
THH-

00092789 

Cao Ngọc 

Phúc 
15/02/1992 038092016777 27/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Cao đẳng 

xây dựng 

công trình 

đô thị 

Chính 

quy 

Công nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

29 
THH-

00090173 

Lương Đức 

Long 
27/07/1982 034082024237 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

vinh 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Thiết kế  xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình) 

II 



 

 

8 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

30 
THH-

00042997 

Nguyễn 

Ngọc Dũng 
02/08/1989 038089044395 12/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Bách 

khoa-Đại 

học Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

          
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

31 
THH-

00083992 

Lê Đại 

Tùng 
28/03/1986 038086001552 09/12/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng đường 

sắt 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

32 
THH-

00130530 

Vũ Minh 

Chung 
08/05/1992 038092015727 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

33 
THH-

00108235 

Nguyễn 

Duy Mạnh 
18/08/1992 038092052291 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Bách 

khoa-Đại 

học Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

34 
THH-

00111156 

Phạm Minh 

Thành 
11/08/1985 038085002192 09/04/2025 Bộ Công an 

Đại học 

xây dựng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 



 

 

9 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

35 
THH-

00067194 

Nguyễn Tài 

Dũng 
15/10/1979 038079022691 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

          
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

36 
THH-

00095750 

Nguyễn Hải 

Nhân 
24/01/1989 038089019968 28/05/2020 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Chính 

quy 
Kiến trúc sư 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

37 
THH-

00105664 

Lê Văn 

Hạnh 
06/10/1980 038080005586 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình) 
III 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

          

Thiết kế  xây dựng 

công trình (kết cấu 

công trình) 

II 

38 
THH-

00085394 

Nguyễn 

Văn Tùng 
08/09/1985 038085013952 09/09/2025 Bộ Công an 

Đại học 

Bách 

khoa-Đại 

học Đà 

Nẵng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

III 

39 
THH-

00110895 
Lê Đức Lộc 15/12/1988 038088006965 29/08/2017 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu-

đường 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

II 

40 
THH-

00110904 

Hoàng Văn 

Đạo 
27/06/1986 038086034758 20/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

Đại học 

GTVT 

Vừa 

làm 

Kỹ sư xây 

dựng cầu-

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 



 

 

10 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

chính về trật 

tự xã hội 

vừa 

học 

đường 

41 
THH-

00105663 

Lê Hùng 

Khương 
11/11/1985 038085012496 01/08/2025 Bộ Công an 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 
Kỹ sư đô thị 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình 

II 

          

Thiết kế xây dựng 

công trình (công trình 

cấp nước-Thoát nước) 

II 

42 
THH-

00097948 

Lê Ngọc 

Anh 
01/06/1993 038093035974 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

43 
THH-

00006481 

Nguyễn 

Đăng Bằng 
09/03/1992 038092001820 22/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp 

Việt-Hung 

Chính 

quy 

Công nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng 

Định giá xây dựng III 

44 
THH-

00208297 

Lê Văn 

Hùng 
16/08/1989 038089015002 29/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật mỏ 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình khai thác mỏ) 

III 

45 
THH-

00110897 

Lê Đình 

Hiển 
10/12/1991 038091020264 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

CN GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

46 
THH-

00132499 

Hà Văn 

Tuấn 
01/05/1980 038080034840 09/05/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

47 
THH-

00206958 
Đỗ Văn Hải 13/02/1999 038099017526 08/03/2024 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 
III 



 

 

11 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

chính về trật 

tự xã hội 

dựng công 

trình giao 

thông 

trình đường bộ) 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

48 
THH-

00060125 

Hà Hồng 

Mạnh 
23/01/1986 038086000969 04/12/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình đường bộ) 

II 

49 
THH-

00152257 

Đặng Đình 

Trường 
15/05/1988 040088024707 31/07/2024 Bộ Công an 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật Trắc 

địa-Bản đồ 

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình) 
II 

50 
THH-

00053652 

Trịnh Lê 

Hoan 
04/09/1992 038092024348 27/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Vinh 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp 

Thiết kế xây dựng 

công trình (Kết cấu 

công trình) 

III 

51 
THH-

00004663 

Tào Minh 

Đức 
09/10/1980 038080039907 27/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Tại 

chức 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường bộ 

Thiết kế xây dựng 

công trình (công 

trình cầu - hầm) 

III 

52 
THH-

00108293 

Tào Ngọc 

Huân 
22/12/1984 038084030159 25/12/2024 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học tài 

nguyên và 

môi trường 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ thuật Trắc 

địa-Bản đồ 

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình) 
II 

53 
THH-

00112412 

Lê Anh 

Luận 
20/09/1980 038080019437 12/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Định giá xây dựng II 



 

 

12 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

54 
THH-

00101519 

Lê Thành 

Long 
30/05/1986 038086014832 08/09/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

          
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

55 
THH-

00187482 

Nguyễn Vũ 

Mạnh 

Tường 

14/02/1997 038097010056 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

CN GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông 

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình) 
III 

56 
THH-

00105688 

Nguyễn 

Văn Dụng 
26/02/1984 034084007092 26/07/2024 Bộ Công an 

Đại học 

GTVT 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
II 

          Định giá xây dựng III 

57 
THH-

00208298 

Nguyễn 

Thái Sinh 
18/07/1986 038086031274 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Mỏ-Địa 

chất 

Chính 

quy 
Kỹ sư trắc địa 

Khảo sát xây dựng 

(khảo sát địa hình) 
III 

58 
THH-

00030552 

Ngô Việt 

Hoàng 
01/02/1990 038090000878 27/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

59 
THH-

00208299 

Đỗ Đức 

Long 
10/07/2000 038200010237 07/07/2025 Bộ Công an 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng 
Định giá xây dựng III 



 

 

13 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

60 
THH-

00118058 

Nguyễn 

Thọ Giang 
10/02/1983 038083004266 25/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Định giá xây dựng III 

61 
THH-

00050922 

Lê Hồng 

Quang 
06/05/1989 038089020354 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

          Định giá xây dựng III 

62 
THH-

00205160 

Trần Văn 

Hoàn 
26/11/1994 038094044171 14/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thuỷ lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật tài 

nguyên nước 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

          Định giá xây dựng III 

63 
THH-

00208300 

Hoàng Văn 

Thắng 
17/10/1994 038094016425 12/04/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Cao đẳng 

xây dựng 

Nam Định 

Chính 

quy 

Công nghệ kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

64 
THH-

00123015 

Lê Văn 

Toán 
20/11/1970 038070005926 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Tại 

chức 

Kỹ sư xây 

dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

65 
THH-

00107882 

Nguyễn 

Xuân 

Chung 

19/05/1972 040072000147 26/04/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy lợi 

Tại 

chức 

Kỹ sư công 

trình thủy lợi 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 



 

 

14 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

66 
THH-

00053642 

Lê Trọng 

Sỹ 
03/09/1991 038091000825 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Thiết kế xây dựng 

công trình (Kết cấu 

công trình) 

II 

67 
THH-

00208301 

Nguyễn 

Văn Dũng 
10/11/1971 038071000252 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

xây dựng 

Tại 

chức 

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

68 
THH-

00077906 

Trần Thị 

Thu Hương 
20/12/1989 038189013130 09/01/2025 Bộ Công an 

Đại học 

GTVT TP 

Hồ Chí 

Minh 

Chính 

quy 

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

69 
THH-

00208302 

Vũ Văn 

Chải 
10/06/1979 038079011563 13/05/2025 Bộ Công an 

Đại học 

Vinh 

Vừa 

làm 

vừa 

học 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

70 
THH-

00158500 

Trịnh Văn 

Xuân 
22/09/1983 038083003982 13/12/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

71 
THH-

00208303 

Mai Văn 

Hưng 
19/07/1992 038092044787 01/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Học viện 

kỹ thuật 

quân sự 

Chính 

quy 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

72 
THH-

00208304 

Hoàng Văn 

Linh 
05/03/1987 038087044909 01/09/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Xây dựng 

Chính 

quy 

Kỹ sư Xây 

dựng Cảng - 

Đường thủy 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III 

          
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 



 

 

15 

TT 

Số 

Chứng 

chỉ 

Họ và tên Năm Sinh 
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ 
Ngày cấp Nơi cấp 

Cơ sở đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

73 
THH-

00078618 

Lê Văn 

Tuân 
06/06/1985 038085041710 20/03/2025 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Thủy lợi 

Chính 

quy 

Kỹ sư công 

trình thủy lợi 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

          
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 

74 
THH-

00107870 

Cao Vũ 

Hoàng 
25/10/1980 038080030135 15/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Đại học 

Hàng hải 

Chính 

quy 

Kỹ sư xây 

dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
II 

          
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 
III 
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